	
	
	Mẫu số 3-CSDL


	THÔNG TIN VỀ BÊN MUA BẢO HIỂM, NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM, ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM 
- BẢO HIỂM SỨC KHỎE

	

	- Tên doanh nghiệp bảo hiểm/Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài:……………………………………

	- Báo cáo năm: …………………………………..từ …….đến ….……………

	QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
	SỐ LƯỢNG HỒ SƠ BỒI THƯỜNG (hồ sơ)
	SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG
 (triệu đồng)
	SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM (người)
	SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM (hợp đồng)

	
	0-18 tuổi
	19 -35 tuổi
	36 - 45 tuổi
	46 -65 tuổi
	>=66 tuổi
	Tổng số
	0-18 tuổi
	19 -35 tuổi
	36 - 45 tuổi
	46 -65 tuổi
	>=66 tuổi
	Tổng số
	0-18 tuổi
	19 -35 tuổi
	36 - 45 tuổi
	46 -65 tuổi
	>=66 tuổi
	Tổng số
	0-18 tuổi
	19 -35 tuổi
	36 - 45 tuổi
	46 -65 tuổi
	>=66 tuổi
	Tổng số

	1 - TAI NẠN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Tử vong & Thương tật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Chi phí y tế do tai nạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Trợ cấp trong thời gian điều trị thương tật do tai nạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 - ỐM ĐAU, BỆNH TẬT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Nội trú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Ngoại trú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Vận chuyển cấp cứu khẩn cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. Trợ cấp thu nhập do ốm đau, bệnh tật khi nằm viện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6. TỬ VONG/THƯƠNG TẬT (không do tai nạn)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 - QUYỀN LỢI KHÁC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	
	
	
	
	
	
	....., ngày ...... tháng ....... năm
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ký tên và đóng dấu)


Ghi chú:

- Thống kê áp dụng theo các quyền lợi của tất cả các sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe trừ bảo hiểm du lịch.

- Trường hợp hợp đồng bảo hiểm nhóm thì thống kê theo chi tiết từng người được bảo hiểm.

- Thống kê số liệu theo các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và phát sinh mới trong kỳ báo cáo (bao gồm cả các hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực/chấm dứt hiệu lực trong khoảng thời gian kể từ ngày đầu kỳ báo cáo đến ngày cuối kỳ báo cáo).

